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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn từ
 Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Thọ - năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Thọ;
Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-QPTĐ ngày 28/04/2026.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh Phú Thọ - năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch ứng vốn năm 2026:

a. Nguồn vốn của Quỹ được sử dụng đúng mục đích, công khai, hiệu quả đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, hạ tầng đất dịch vụ, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất. Việc ứng vốn được ưu tiên cho những dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, quan trọng theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh; các dự án, công trình có tác động lớn đến phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh.
b. Để đảm bảo việc quản lý sử dụng vốn hiệu quả, kế hoạch ứng vốn chỉ giao chi tiết danh mục các dự án được ứng vốn trong năm (kèm theo phụ lục danh mục các dự án) và tổng nguồn vốn, không giao mức vốn ứng cụ thể cho từng dự án. Việc giao cụ thể mức vốn ứng đối với từng dự án sẽ được thực hiện khi các đơn vị thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ ứng vốn, đáp ứng điều kiện ứng vốn theo quy định của Điều lệ Quỹ và pháp luật có liên quan
c. Việc ứng vốn phải đúng đối tượng, đúng quy định tại Điều lệ của Quỹ và chính sách quy định hiện hành; Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn.
d. Các đơn vị, tổ chức được ứng vốn phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ ứng vốn, có phương án huy động nguồn vốn và hoàn trả vốn ứng, chi phí quản lý vốn ứng đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn theo quy định; Khi được ứng vốn phải quản lý, sử dụng vốn ứng đúng mục đích, đúng nội dung và đảm bảo hiệu quả đồng thời thực hiện công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
2. Nguồn vốn ứng năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị:
a. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất năm 2026 là: 1.940.900.000.000 đồng (Một nghìn, chín trăm bốn mươi tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:
- Vốn đã sử dụng: 565.423.899.322 đồng.

- Vốn chưa sử dụng: 1.375.476.100.678 đồng

b. Kế hoạch ứng vốn năm 2026: 1.375.476.100.678 đồng (Một nghìn, ba trăm bảy mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy sáu triệu, một trăm nghìn, sáu trăm bảy tám đồng), cụ thể:
- Kế hoạch ứng vốn cho các cơ quan, đơn vị thực hiện dự án, nhiệm vụ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng chẵn).
- Dự phòng cho các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2026: 375.476.100.678 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ, bốn trăm bảy sáu triệu, một trăm nghìn, sáu trăm bảy tám đồng)
- Nguồn thu hồi vốn ứng trong năm được luân chuyển sử dụng ứng vốn cho các dự án có trong danh mục kế hoạch ứng vốn.

- Mức vốn ứng cho từng dự án, công trình do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu vốn ứng của dự án và khả năng đáp ứng nguồn của Quỹ phát triển đất.

- Trong quá trình thực hiện, căn cứ nhu cầu ứng vốn phát sinh của các cơ quan, đơn vị, Quỹ Phát triển đất báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ thông qua để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch ứng vốn cho phù hợp, bảo đảm đáp ứng các nhiệm vụ được giao
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Để việc quản lý, sử dụng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt hiệu quả, thực hiện theo đúng chính sách quy định hiện hành, UBND tỉnh giao:

1. Giao Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, hiệu quả và đúng các quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh, các quy định của pháp luật hiện hành; bảo toàn được nguồn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.
2. UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Quỹ phát triển đất tỉnh để sử dụng vốn ứng đúng mục đích, hiệu quả và hoàn trả vốn ứng vốn ứng đầy đủ, đảm bảo đúng thời gian quy định.

3. Giao các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ giao đất, các thủ tục đấu giá đất và thu tiền sử dụng đất; phối hợp với Quỹ phát triển đất trong công tác thu hồi vốn ứng, các dự án có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh hoặc được ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, làm cơ sở để Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh xem xét cho ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh năm 2026 theo đúng quy định.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VIII; Giám đốc các Ban Quản lý dự án khu vực; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tấn


Phụ lục: KẾ HOẠCH ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Quyết định số : 1673/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)
	TT
	Tên dự án
	Ghi chú

	1
	2
	3

	I
	UBND xã Tiên Lương
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn tại khu Tiên Sơn, xã Tiên Lương
	 

	2
	Xây dựng hạ tầng đấu giá QSDĐ tại khu vực xứ Dộc Đình, khu Xóm Ngoài 2, xã Thụy Liễu
	 

	3
	Xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn tại xứ Gò Danh, khu xóm Chùa, xã Tiên Lương
	 

	II
	UBND xã Tân Sơn
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư CCN Tân Phú
	 

	III
	UBND xã Thịnh Minh
	 

	1
	Tái định cư cho Khu công nghiệp Yên Quang và Cụm công nghiệp Tiên Tiến
	 

	2
	Khu tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, dự án Khu công nghiệp Thịnh Minh và một số dự án khác
	 

	IV
	UBND xã Chân Mộng
	 

	1
	Khu tái định cư CCN Nam Đoan Hùng
	 

	2
	Tái định cư khu 7 xã Tiêu Sơn thuộc dự án Cụm công nghiệp nam Đoan Hùng (Vị trí số 1)
	 

	3
	Tái định cư khu 7 xã Tiêu Sơn thuộc dự án Cụm công nghiệp nam Đoan Hùng (Vị trí số 2)
	 

	4
	Tái định cư khu 2 xã Vân Đồn thuộc dự án Cụm công nghiệp nam Đoan Hùng
	 

	5
	Tái định cư khu 3 xã Vân Đồn thuộc dự án Cụm công nghiệp nam Đoan Hùng
	 

	6
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang khu 2 xã Vân Đồn thuộc dự án Cụm công nghiệp nam Đoan Hùng
	 

	7
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang khu 3 xã Vân Đồn thuộc dự án Cụm công nghiệp nam Đoan Hùng
	 

	V
	UBND xã Hiền Lương
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư CCN Đồng Phì
	 

	VI
	UBND xã Thanh Sơn
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư cụm công nghiệp Thục Luyện khu Giáp Trung
	 

	VII
	UBND xã Lạc Thủy
	 

	1
	Khu TĐC các CCN địa bàn xã Lạc Thủy
	 

	2
	Khu tái định cư các Cụm công nghiệp tại xã Lạc Thủy (đầu tư hạ tầng)
	 

	3
	Khu tái định cư các Cụm công nghiệp tại xã Lạc Thủy (kinh phí giải phóng mặt bằng)
	 

	VIII
	UBND xã Mường Bi
	 

	1
	Khu tái định cư đô thị Phong Phú (phục vụ tái định cư Cụm công nghiệp Phong Phú và các dự án khác trên địa bàn xã)
	 

	IX
	UBND xã Lương Sơn
	 

	1
	Khu tái định cư cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn
	 

	2
	Khu tái định cư cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn
	 

	3
	Khu tái định cư cụm công nghiệp xóm Rụt tại xóm Nước Vải, xã Tân Vinh
	 

	X
	UBND xã Cao Dương
	 

	1
	Dự án Tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Thanh Sơn
	 

	XI
	UBND xã Cự Đồng
	 

	1
	Dự án TĐC CCN Thắng Sơn
	 

	XII
	UBND xã Đoan Hùng
	 

	1
	Khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng một phần hạ tầng Cụm công nghiệp Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	 

	XIII
	UBND xã Phù Ninh
	 

	1
	Điểm dân cư nông thôn và khu tái định cư cụm công nghiệp Phú Gia
	 

	XIV
	UBND xã Chí Tiên
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn kết hợp hồ sinh thái phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất Đập Bãi Ba khu 9 Sơn Cương, xã Chí Tiên
	 

	2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá QSD tại Điểm dân cư nông thôn xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba (Giai đoạn 2)
	 

	XV
	UBND xã Thanh Ba
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tràn Cây Gạo khu 10 thị trấn Thanh Ba, xã Thanh Ba
	 

	2
	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn Tràn Khuôn Gi khu 2 Vân Lĩnh, xã Thanh Ba
	 

	3
	Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn Tràn Cầu Đá khu 4 Hanh Cù, xã Thanh Ba
	 

	XVI
	UBND xã Văn Bán
	 

	1
	Điểm dân cư nông thôn tại khu Nương Sơn, xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê
	 

	XVII
	UBND xã Văn Lang
	 

	1
	Điểm dân cư nông thôn phục vụ đấu giá QSDĐ tại khu 3, xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa
	 

	XVIII
	UBND xã Quảng Yên
	 

	1
	Dự án khu tái định cư Cụm công nghiệp Quảng Yên
	 

	2
	Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn khu Cây Dân xã Quảng Yên
	 

	3
	Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn Gành Đá, khu 1 Đại An, xã Quảng Yên
	 

	4
	Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn Chò Làng Não (mở rộng)
	 

	XIX
	UBND Phường Âu Cơ
	 

	1
	Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu 2 Thanh Minh
	 

	2
	Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư mở rộng trung tâm Thanh Vinh (giai đoạn 1)
	 

	3
	Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư khu Gò Đồng Thanh Vinh (giai đoạn 1)
	 

	XX
	UBND xã Vạn Xuân
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá QSD đất tại khu 20 (xã Vạn Xuân cũ), xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.
	 

	2
	Xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá QSD đất tại khu 3 (xã Vạn Xuân cũ), xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
	 

	3
	Xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá QSD đất tại khu 10 (xã Lam Sơn cũ), xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
	 

	4
	Xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá QSD đất tại khu 18, khu 19 (xã Vạn Xuân cũ), xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ
	 

	XXI
	UBND xã Đan Thượng
	 

	1
	Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Gianh dưới thuộc khu 4 xã Đan Thượng cũ
	 

	2
	Hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Sen thuộc khu 4, khu 5 Đan Thượng cũ
	 

	XXII
	UBND xã Võ Miếu
	 

	1
	Hạ tầng đấu giá QSDĐ khu Đình xã Võ Miếu
	 

	XXIII
	UBND phường Nông Trang
	 

	1
	Khu TĐC tại Đồng Láng Sủng, khu Cao Đại, phường Nông Trang
	 

	2
	Xây dựng hạ tầng Trường TH Minh Phương tại ao Láng Sủng 1, khu Cao Đại, phường Nông Trang
	 

	3
	Khu dân cư tại Khu Đồng Chùa, phường Nông Trang
	 

	XXIV
	UBND xã Yên Kỳ
	 

	1
	Hạ tầng đấu giá QSDĐ đất tại Khu 5, khu 7 xã Hương Xạ (giai đoạn 1)
	 

	2
	Hạ tầng đấu giá QSDĐ đất tại Khu 5, khu 7 xã Hương Xạ, xã Yên Kỳ (giai đoạn 2)
	 

	XXV
	UBND phường Phong Châu
	 

	1
	Khu đấu giá Đồng Nội, khu Thiện Lợi phường Phong Châu
	 

	2
	Hạ tầng đấu giá ven đường tỉnh 320B (giai đoạn 3)
	 

	3
	Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ven đường Hùng Vương, Khu 4, phường Phong Châu
	 

	4
	Xây dựng hạ tầng đấu giá QSDĐ Đồng Bia, khu 4, phường Phong Châu
	 

	5
	XDHT khu TĐC phục vụ công tác BT GPMB cụm công nghiệp Phú Hộ, thị xã Phú Thọ
	 

	XXVI
	Trung tâm PTQĐ Phú Thọ
	 

	1
	Kinh phí bồi thường dự án: Khu nhà ở đô thị phía Tây Nam phường Vân Phú
	 

	2
	Kinh phí bồi thường Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ tại phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì
	 

	3
	Kinh phí bồi thường Hạ tầng kỹ thuật hai bên đường Nguyễn Du, thành phố Việt Trì
	 

	4
	Kinh phí bồi thường dự án: Bến xe đồng lạch Sông Lô
	 

	5
	Kinh phí bồi thường dự án: Khu nhà ở đô thị tại khu 7, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì
	 

	6
	Kinh phí bồi thường dự án: Khu nhà ở đô thị Vân Phú, phường Vân Phú
	 

	7
	Kinh phí bồi thường thu hồi cơ sở nhà, đất khu tập thể Công ty cổ phần May Sông hồng thuộc văn phòng Tỉnh Ủy quản lý tị phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì.
	 

	8
	Kinh phí bồi thường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhà tang lễ thành phố Việt Trì, mở rộng nghĩa trang An Thái.
	 

	9
	Kinh phí bồi thường dự án: Khu nhà ở đô thị Phú Lợi 3, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ
	 

	10
	Kinh phí bồi thường dự án: Khu nhà ở dân cư khu 4 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh
	 

	11
	Kinh phí bồi thường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cụm công nghiệp Bãi Ba 02 tại khu 2 ,3 xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba
	 

	12
	Chi trả giá trị còn lại của tài sản đã đầu tư trên đất thu hồi của Tạp chí Thương mại, Bộ Công thương tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
	 

	13
	Chi trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Mắcca HQO tại xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao
	 

	14
	Kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất ở đấu giá quyền sử dụng đất tại lô (CL52, CL53, CL54 và CL55) đường Nguyễn Du, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì
	 

	15
	Kinh phí phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu nhà ở Đồng Thịnh, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập
	 

	16
	Kinh phí bồi thường và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu tái định cư Khu công nghiệp Đoan Hùng
	 

	17
	Kinh phí bồi thường và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án: Cụm công nghiệp Tiên Lương tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ
	 

	18
	Kinh phí bồi thường và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án: Cụm công nghiệp Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn
	 

	19
	Kinh phí bồi thường và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu tái định cư Cụm công nghiệp Quảng Yên
	 

	20
	Kinh phí thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông
	 

	21
	Kinh phí thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	 

	22
	Kinh phí thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	 

	23
	Kinh phí thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi của Trường Cao đẳng kỹ thuật quân sự 1 tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	 

	24
	Kinh phí thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	 

	25
	Kinh phí thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: đấu giá quyền sử dụng đất chợ tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
	 

	26
	Kinh phí thực hiện Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	 

	XXVII
	UBND xã Phú Khê
	 

	1
	Xây dựng điểm dân cư nông thôn tại khu Đoài Ngoài, xã Phú Khê
	 

	2
	Xây dựng điểm dân cư nông thôn tại khu Đoài Ngoài, xã Phú Khê
	 

	XXVIII
	UBND xã Chí Đám
	 

	1
	Khu dân cư tại Khu Phượng Hùng
	 

	2
	Khu dân cư tại Khu Hùng Quan
	 

	XXIX
	UBND xã Thanh Thủy
	 

	1
	Khu dân cư nông thôn mới Khu 1 (đồng Xa Dâu, xã Bảo Yên cũ), xã Thanh Thuỷ
	 

	2
	Khu dân cư đô thị mới khu 5, thị trấn Thanh Thuỷ (nay là xã Thanh Thuỷ)
	 

	3
	Khu dân cư nông thôn Xứ Đồng Lổ (Khu 3, 4, 5, xã Sơn Thủy cũ), xã Thanh Thuỷ
	 

	XXX
	UBND xã Phùng Nguyên
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn Đồng Sau Chùa
	 

	2
	Xây dựng điểm dân cư nông thôn phục vụ đấu giá QSD đất tại khu Đầu Tường
	 

	3
	Xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn tại khu Quán Rùa
	 

	XXXI
	UBND xã Tiên Lữ
	 

	1
	Khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại khu vực đồi Quán - Văn Chỉ, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ
	 

	2
	Khu đất tái định cư, đấu giá QSDĐ tại khu vực đồng Cổng Cuối, thôn Hoàng Chung, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ
	 

	3
	Khu đất tái định cư, đấu giá QSDĐ tại khu vực đồng Giếng Đen, thôn Hoàng Chung, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ
	 

	XXXII
	UBND xã Sơn Đông
	 

	1
	Khu đất đấu giá QSDĐ, giãn dân tại khu Đồng Né thôn Ái Quốc và thôn Trung Thành, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
	 

	XXXIII
	UBND xã Thái Hòa
	 

	1
	Dự án khu nhà ở nông thôn tại khu đồng cổng Ngựa, xã Thái Hòa
	 

	2
	Dự án khu nhà ở nông thôn tại khu đồng Nhồi, thôn Rừng Khảng, xã Thái Hòa
	 

	3
	Khu đất dịch vụ, đấu giá khu vực Lò Ngói, xã Bắc Bình
	 

	4
	Khu đất tái định cư, giãn dân, đấu giá QSD đất tại khu đồi Khao Đao, thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ.
	 

	5
	Khu đất tái định cư, đấu giá QSD đất tại khu đồng Cả, thôn Hữu Phúc, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ.
	 

	6
	Khu đất tái định cư, đấu giá tại khu đồng Hó, thôn Hoàng Chỉ, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ.
	 

	XXXIV
	UBND xã Yên Lạc
	 

	1
	Khu đất đấu giá QSD đất thôn Dịch Đồng, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ
	 

	2
	Khu đất tái định cư, đất dịch vụ và đất đấu giá QSD đất thôn Yên Quán, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ
	 

	3
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, đấu giá QSD đất tại xứ đồng Cửa Cầu thị trấn Yên Lạc (giai đoạn 1)
	 

	4
	Khu tái định cư, đấu giá QSD đất tại khu đồng Mả Lọ, thôn Yên Quán, xã Yên Lạc
	 

	XXXV
	UBND xã Liên Châu
	 

	1
	Hạ tầng khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Nếp, thôn Trung Cẩm, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc (giai đoạn 1)
	 

	XXXVI
	UBND xã Yên Lãng
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Đồng Cây Trôi Dưới, thôn Yên Sơn, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ
	 

	3
	Khu đất tái định cư, giãn dân, đấu giá QSD đất tại thôn Lãng Sơn, Phú Cường xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ
	 

	4
	Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và đất để giải quyết tồn tại về đất ở xã Quang Yên huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 1)
	 

	XXXVII
	UBND xã Vĩnh Thành
	 

	1
	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu vực hồ Chín Mẫu, thôn Đại Định, xã Vĩnh Thành
	 

	2
	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu Tám Phần, thôn Cao Xá, xã Vĩnh Thành
	 

	3
	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu Ao, xóm Đình, thôn Cao Xá, xã Vĩnh Thành
	 

	4
	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu bà Khao, thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành
	 

	5
	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại đất khu Mô Phướn, thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành
	 

	6
	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu đồng Ruộng Dọng và đồng Rùa, xã Vĩnh Thành
	 

	7
	Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành
	 

	XXXVIII
	Trung tâm PTQĐ khu vực Vĩnh Phúc
	 

	1
	Dự án khu nhà ở dân cư tại phường Vĩnh Yên (vị trí: Đội bảo tồn khu hệ cá thiên nhiên- Trung tâm Nông lâm nghiệp và thủy sản)
	 

	2
	Xây dựng khu tái định cư tại xã Thái Hòa (xã Liễn Sơn cũ) phục vụ GPMB Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hòa
	 

	3
	Xây dựng khu tái định cư tại xã Lập Thạch (xã Xuân Hòa cũ) phục vụ GPMB Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hòa
	 

	XXXIX
	UBND xã Bình Xuyên
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất và giải quyết tồn tại về đất ở trên địa bàn xã Hương Sơn tại khu Đồng Dùng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên
	 

	2
	Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;
	 

	3
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư, đất đấu giá QSD đất tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên
	 

	4
	Xây dựng hạ tầng khu đất tái định cư, đất đấu giá QSD đất tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên
	 

	XL
	UBND xã Hoàng An
	 

	1
	Hạ tầng khu đất dịch vụ, đất đấu giá QSDĐ thôn Hương Đình, xã An Hòa (GĐ2)
	 

	2
	Khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Cửa Đầm, thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa
	 

	XLI
	UBND xã Nguyệt Đức
	 

	1
	Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Bãi Giam, Khoát Đá, thôn Tiên Đài, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc - giai đoạn 2.
	 

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, đấu giá QSDĐ tại khu vực đồng Cầu Khuyển, thôn Phúc Cẩm, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ
	 

	3
	Khu đất đấu giá QSDĐ tại đồng Ngọn Bãi, thôn Lưỡng 2, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ
	 

	XLII
	Phường Xuân Hòa
	 

	1
	Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ
	 

	2
	Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Rau Xanh - Công Đình, Tổ dân phố Hiển Lễ, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ
	 

	3
	Khu đất đấu giá QSDĐ khu Miếu Gỗ, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ
	 

	4
	Khu đất tái định cư, dịch vụ và đấu giá QSDĐ khu 1 xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	 

	5
	Khu đất tái định cư, dịch vụ và đấu giá QSDĐ khu 2 xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	 

	XLIII
	UBND xã Liên Hòa
	 

	1
	Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Khoai, TDP Hòa Bình, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch; Hạng mục san nền
	 

	2
	Khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Khoai, TDP Hòa Bình, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch; Hạng mục: Đường giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện và điện chiếu sáng
	 

	3
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSDĐ tại khu Tân Thái (cũ) TDP Hoa Lư, thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch
	 

	XLIV
	UBND xã Hội Thịnh
	 

	1
	Khu tái định cư phục vụ GPMB đường hạ tầng khung làng Đại học tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương
	 

	XLV
	UBND xã Hợp Lý
	 

	1
	Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSDĐ tại khu đồng Bãi - Gốc Sữa thôn Phú Cường, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch (giai đoạn 1)
	 

	XLVI
	UBND xã Bình Tuyền
	 

	1
	Khu tái định cư cho các hộ dân thôn Đê Hến, xã Bình Tuyền để phục vụ GPMB Khu công nghiệp Sơn Lôi tại xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	 

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư phục vụ GPMB khu công nghiệp Bá Thiện II tại Ao thôn Trung Mầu, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	 

	3
	Hạ tầng Khu tái định cư, giãn dân phục vụ GPMB các dự án điện và các dự án khác trên địa bàn xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ
	 

	4
	Hạ tầng Khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đấu giá QSD đất, giao đất ở tại Khu đồng Ca, thôn Trung Mầu xã Bình Tuyền
	 

	5
	Hạ tầng Khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đấu giá QSD đất, giao đất ở tại Khu Chợ, thôn Ba Gò xã Bình Tuyền
	 

	6
	Hạ tầng Khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đấu giá QSD đất, giao đất ở tại thôn Đồng Thành xã Bình Tuyền
	 

	7
	Hạ tầng Khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đấu giá QSD đất, giao đất ở tại Đồng Thứ, thôn Gia Khau xã Bình Tuyền
	 

	8
	Hạ tâng khu giãn dân, đấu giá, thôn Vinh Tiến và thôn bảo sơn xã Bình Tuyền
	 

	9
	Hạ tâng khu đất giãn dân, đấu giá, thôn Tân lập xã Bình Tuyền (khu I)
	 

	10
	Hạ tâng khu đất giãn dân, đấu giá, thôn Tân lập xã Bình Tuyền (khu II)
	 

	XLVII
	UBND xã Tam Hồng
	 

	1
	Khu đất dịch vụ, tái định cư, đấu giá QSD đất tại đồng Bãi Cát, Tổ dân phố Tảo Phú, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc (nay là thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ
	 

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất cây xanh, bãi đỗ xe, đất Tái định cư, đất đấu giá QSD đất huyện Yên Lạc tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (nay là xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ).
	 

	XLVIII
	UBND xã Bình Nguyên
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Miếu Hạ, xã Bình Nguyên
	 

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị trấn Hương Canh (cũ)
	 

	3
	Hạ tầng đất đấu giá các khu xen ghép thuộc khu vực Hương Canh, Quất Lưu, Tam Hợp trên địa bàn xã Bình Nguyên
	 

	XLIX
	UBND phường Vĩnh Phúc
	 

	1
	Hạ tầng khu dân cư Đồng Mái, xã Định Trung, TPVĩnh Yên
	 

	2
	Hạ tầng KDC tự xây cho CBCNV bệnh viện y học cổ truyền tỉnh và nhân dân xã Định Trung
	 

	3
	Hạ tầng khu đấu giá QSD đất làng Gẩy xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (giai đoạn 1)
	 

	L
	UBND xã Xuân Lãng
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật Khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá QSD Đất tại đồng Bãi Chợ, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
	 

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất và giao đất ở tại khu Đồng Ngái, thôn Can Bi, xã Xuân Lãng
	 

	LI
	UBND xã Yên Thủy
	 

	1
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Trung Hoa, xã Yên Thủy
	 

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá tại khu phố Yên Bình, xã Yên Thủy
	 

	3
	Khu nhà ở khu Hồ Dom thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ
	 

	4
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá khu tại phố Lạc Vượng, xã Yên Thủy (khu hồ Vó Reo)
	 

	5
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Tân Vượng, xã Yên Thuỷ (đường đi xóm Xàm)
	 

	6
	Đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Xàm, xã Yên Thuỷ (Mặt đường từ UBND xã Phú Lai tới đường liên xã Đoàn Kết)
	 

	7
	Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá xóm Hạ, xã Yên Thuỷ (giáp Tân Vượng)
	 

	LII
	Ban QLDA khu vực Hòa Bình
	 

	1
	Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)
	 

	2
	Dự án Đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương thành phố Hoà Bình
	 

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 - Km7+00)
	 

	4
	Đường nối đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với QL6
	 

	5
	Dự án thị trấn Đà Bắc - Thanh Sơn, Phú Thọ
	 

	6
	Dự án: Đường trung tâm xã Đồng Chum đi xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc
	 

	7
	Khu tái định cư tại tổ dân phố Chu phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình (phục vụ dự án Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia và các dự án khác)
	 

	8
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia (khu số 1)
	 

	9
	Xây dựng Khu không gian bảo tồn Di sản văn hóa Mo Mường gắn với dịch vụ du lịch tại xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	 

	10
	Đường nội thị, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu
	 

	11
	Đường Ngòi Hoa - Quốc lộ 6
	 

	LIII
	UBND xã Liên Sơn
	 

	1
	Khu dân cư Giếng Xạ 1
	 

	LIV
	UBND xã Lạc Lương
	 

	1
	Đấu giá đất ở xóm Thống Nhất, xã Lạc Lương
	 

	LV
	UBND xã Yên Trị
	 

	1
	Khu đấu giá xóm Đồng Lạc (Đường liên xóm Đồng Lạc - Phủ Vệ)
	 

	2
	Khu đấu giá Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ
	 

	3
	Khu đấu giá xóm Đầm Bai 1 (Đường liên xã Phú Lai - Đoàn Kết)
	 

	4
	Khu đấu giá xóm Đầm Bai 2, xã Yên Trị (Đường liên xã Phú Lai - Đoàn Kết)
	 

	5
	Khu đấu giá Quảng Lảng, xóm Nghìa 1, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ
	 

	6
	Khu đấu giá Than Cốc, xóm Nghìa 1, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ
	 

	LVI
	UBND xã Lạc Sơn
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Nghĩa, xã Lạc Sơn
	 

	2
	Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Vôi (Đối diện chợ Vụ Bản)
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